
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Nhà số 8, ngõ 197, Phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

22/02/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH GLOBAL THIÊN TRƯỜNG

0109911882

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: - Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
- Bán buôn thủy hải sản và các sản phẩm từ thủy hải sản
- Bán buôn rau, củ, quả
- Bán buôn cà phê, chè, trà
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
- Kinh doanh thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường 
vi chất dinh dưỡng

4632

2. Bán buôn đồ uống 4633

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn dụng cụ y tế 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện 
- Bán buôn giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm 
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao 
- Bán buôn thuốc

4649

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659(Chính)

5. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

7. Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế 8610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GLOBAL THIÊN TRƯỜNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN TRUONG GLOBAL COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 097 616 2926
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1VŨ ĐỨC 
THIÊN

Việt 
Nam

CH504- nhà D, tổ dân 
phố số 1, Phường 
Trung Văn, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

1.200.000.000 60,000 038078011611

8. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa

8620

9. Hoạt động y tế dự phòng 8691

10. Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng 8692

11. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu 8699

12. Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng
(Trừ hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương 
binh bệnh binh)

8710

13. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và 
người nghiện

8720

14. Hoạt động chăm sóc tập trung khác 8790

15. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

16. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

17. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, 
cúc la mã)

1079

18. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

19. Sản xuất rượu vang 1102

20. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

21. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

22. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ đấu giá)

4791

23. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

24. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2VŨ VĂN 
TRƯỜNG

Việt 
Nam

Thôn Tam Đa, Xã 
Triệu Lộc, Huyện 
Hậu Lộc, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

800.000.000 40,000 038092042224

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038078011611
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: CH504- nhà D, tổ dân phố số 1, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: CH504- nhà D, tổ dân phố số 1, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ ĐỨC THIÊN Nam

06/09/1987 Kinh Việt Nam

29/06/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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